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CH NG I: M T S  V N Đ  CHUNG V  GIÁO D C GIÁ TRƯƠ Ộ Ố Ấ Ề Ề Ụ Ị

 

1.1. Khái ni m giá trệ ị

1.1.1.Giá tr  là gì?ị

Có nhi u cách đ nh nghĩa khác nhau v  giá tr .  Nó đ c nhi u ngành khoa h c,ề ị ề ị ượ ề ọ  

nhi u tác gi  quan tâm nghiên c u:ề ả ứ

 - Trong ti ng Anh có 2 thu t ng  t ng đ ng v i khái ni m giá tr  “value” vàế ậ ữ ươ ươ ớ ệ ị  

“worth”: Value là giá tr , ý nghĩa, giá c  còn worth v a có nghĩa là giá tr , giá c , ýị ả ừ ị ả  

nghĩa, v a có nghĩa là ph m giá, ph m ch t.ừ ẩ ẩ ấ

- Trong ti ng Nga thì “UEHHOCTb” là giá tr  còn “CTOMUMOCTb” là giá tr  sế ị ị ử 

d ng (VD. Giá tr  s  d ng c a hàng hoá) có ý nghĩa h p h n giá tr .ụ ị ử ụ ủ ẹ ơ ị

- Lí lu n v  giá tr  đã có t  th i xa x a, g n li n v i tri t h c. Cu i th  k  XX, giáậ ề ị ừ ờ ư ắ ề ớ ế ọ ố ế ỷ  

tr  h c m i tách thành m t lĩnh v c khoa h c đ c l p và thu t ng  giá tr  đ c dùngị ọ ớ ộ ự ọ ộ ậ ậ ữ ị ượ  

đ  ch  nh  khái ni m khoa h c:ể ỉ ư ệ ọ

- Thomat và Zananiecki dùng t  tr c năm 1920ừ ướ

- Đ n 1949 -1950 m i công khai trình bày, phân tích, di n đ t khái ni m giá tr  vàế ớ ễ ạ ệ ị  

nêu lên m t s  giá tr :ộ ố ị

+ Trong Kinh t  h cế ọ : ph m trù giá tr  g n li n giá tr  hàng hoá, giá c  và s n xu tạ ị ắ ề ị ả ả ấ  

hàng hoá, và phía sau nó là lao đ ng, giá tr  c a ng i lao đ ng làm ra hàng hoá. K.Mácộ ị ủ ườ ộ  

vi t: “LĐ có m t s c SX đ c bi t, ho t đ ng là m t LĐ đ c nhân lên c p s  nhân,ế ộ ứ ặ ệ ạ ộ ộ ượ ấ ố  

hay là trong m t kho ng th i gian nh  nhau, nó T o ra m t giá tr  cao h n so v i m tộ ả ờ ư ạ ộ ị ơ ớ ộ  

LĐ giá tr  trung bình cùng lo i.ị ạ



Theo quan đi m kinh t , giá tr  kinh t  là s c m nh c a v t này so v i v t khác khiể ế ị ế ứ ạ ủ ậ ớ ậ  

trao đ i. Đ  b c l  giá tr , v t ph m ph i có l i ích, t c là có kh  năng tho  mãn nhuổ ể ộ ộ ị ậ ẩ ả ợ ứ ả ả  

c u, lòng ham mu n c a con ng i. Do đó, trong phân tích kinh t , giá tr  là v  tríầ ố ủ ườ ế ị ị  

t ng đ i c a hàng hoá trong tr t t  u tiên, v  trí c a nó càng cao thì giá tr  c a nóươ ố ủ ậ ự ư ị ủ ị ủ  

càng l n.ớ

+ Trong Tri t h cế ọ : T n t i nhi u quan đi m khác nhau v  giá trồ ạ ề ể ề ị

• Ch  nghĩa duy tâm tiên nhi m (DTKQ)- Thuy t Kant m i, M.Sheler, N.Gartman...ủ ệ ế ớ  

Coi giá tr  là t n t i c a nh ng b n ch t tiên nghi m, nh ng chu n m c lý t ng t nị ồ ạ ủ ữ ả ấ ệ ữ ẩ ự ưở ồ  

t i bên ngoài s  th t không ph  thu c vào nhu c u, ham mu n c a con ng i.ạ ự ậ ụ ộ ầ ố ủ ườ

• Ch  nghĩa duy tâm ch  quan (ch  nghĩa th c ch ng m i, c m xúc lu nv.v) coi giáủ ủ ủ ự ứ ớ ả ậ  

tr  là hi n t ng c a ý th c, là bi u hi n c a thái đ  ch  quan c a con ng i đ i v iị ệ ượ ủ ứ ể ệ ủ ộ ủ ủ ườ ố ớ   

khách th  và ch  th ..ể ủ ể   Các giá tr  đêu đ cị ượ   nh n th c và ki m nghi m b ng th cậ ứ ể ệ ằ ự  

ti n. Tính khách quan c a quan h  chễ ủ ệ ủ  th  và khách th  do th c ti n quy đ nh th cể ể ự ễ ị ự  

ti n cũng là tiêu chu nễ ẩ   khách quan c a giá tr .ủ ị

+ Trong XH h c và Tâm lý h c XHọ ọ : Khái ni m giá tr  có nhi u đi m gi ng nhauệ ị ề ể ố

+ Trong XHH: Khái ni m giá tr  t ng ng v i khái ni m tâm th , thái đ  trongệ ị ươ ứ ớ ệ ế ộ  

TLH xã h i, nó ch  c  s  đ nh h ng trong hành vi và ho t đ ng c a con ng i. ộ ỉ ơ ở ị ướ ạ ộ ủ ườ

+ Theo tài  li u  “Giáo d c giá tr  c a  B  Văn hoá Giáo d c th  thao c aệ ụ ị ủ ộ ụ ể ủ  

Philipin” khái ni m giá tr  đ c hi u: ệ ị ượ ể “M t v t có giá tr  khi nó đ c th a nh n là cóộ ậ ị ượ ừ ậ  

ích và c n có; ti n b c và nhà c a có giá tr  vì chúng đ c công nh n là có ích, vàầ ề ạ ử ị ượ ậ  

vi c mong mu n có đ c nh ng th  đó đã nh h ng đ n thái đ  và hành vi c a conệ ố ượ ữ ứ ả ưở ế ộ ủ  

ng i. Không ch  có hàng hoá v t ch t mà c  lý t ng và nh ng khái ni m đ u có giáườ ỉ ậ ấ ả ưở ữ ệ ề  

tr  nh  “s  th t”, “l ng thi n” và ”công lý”ị ư ự ậ ươ ệ

+ Trong các t  đi n c a trong n c và n c ngoài:ừ ể ủ ướ ướ

* Trong t  đi n n c ngoài: ừ ể ướ



- T  đi n bách khoa toàn th  Xô vi t:ừ ể ư ế  

“Giá tr  là s  kh ng đ nh ho c ph  đ nh ý nghĩa c a các đ i t ng thu c TGXQ đ iị ự ẳ ị ặ ủ ị ủ ố ượ ộ ố  

v i con ng i, giai c p, nhóm ho c toàn b  XH nói chung.ớ ườ ấ ặ ộ   Giá tr  đ c xác đ nhị ượ ị  

không ph i b i b n thân các thu c tính t  nhiên, mà là b i tính ch t cu n hútả ở ả ộ ự ở ấ ố   c aủ  

thu c tính y vàoộ ấ   ph m vi HĐ s ng c a con ng i, ph m vi h ng thú và nhu c u, cácạ ố ủ ườ ạ ứ ầ  

MQH xã h i . Các chu n m c và ph ng th c đánh giá ý nghĩa nói trên đ c bi uộ ẩ ự ươ ứ ượ ể  

hi n trong các nguyên t c và chu n m c đ o đ c. m c đích, trong lý t ng, tâm th  vàệ ắ ẩ ự ạ ứ ụ ưở ế  

m c đích. ụ

-   T  đi n tri t h c c a Liên Xô cũừ ể ế ọ ủ  , do M.M. Rozental ch  biên...Các giá tr  là cácủ ị  

đ c tính c a s  v t ho c c a hi n t ng, tuy nhiên, chúng không ph i là cáí v n doặ ủ ự ậ ặ ủ ệ ượ ả ố  

thiên nhiên ban cho SV, HT,  không ph i đ n thu n do k t c u bên trong c a b n thânả ơ ầ ế ấ ủ ả  

khách th , mà do khách th  b  thu hút vào ph m vi t n t i XH c a con ng i và trể ể ị ạ ồ ạ ủ ườ ở 

thành cái mang nh ng QH xã h i nh t đ nh. Đ i v iữ ộ ấ ị ố ớ   ch  th , các giá tr  là nh ng đ iủ ể ị ữ ố  

t ng l i ích cu  nó, còn đ i v i ý th c c a nó, thì chúng đóng vai trò nh ng v t đ nhượ ợ ả ố ớ ứ ủ ữ ậ ị  

h ng hàng ngày trong th c trang v t th  và XH, chúng bi u th  các QH th c ti n c aướ ự ậ ể ể ị ự ễ ủ  

con ng i đ i v i các SV và HT chung quanh.ườ ố ớ

- T  đi n Đ c:ừ ể ứ  “giá tr  (tri t h c) là ý nghĩa tích c c c a m t ch  th  ho c kháchị ế ọ ự ủ ộ ủ ể ặ  

th  trong MQH v i nh ng ch  th  ho c khách th  khác”.ể ớ ữ ủ ể ặ ể

* Trong t  đi n trong n c:ừ ể ướ

- T  đi n Hán - Vi t (GS Nguy n Lân): nêu 3 nghĩa:ừ ể ệ ễ

• Là ph m trù kinh t  c a SX hàng hoá, bi u hi n s  lao đ ng tr u t ng c a XHạ ế ủ ể ệ ố ộ ừ ượ ủ  

đã hao phí vào vi c SX ra hàng hoá.ệ

• Ph m ch t t t hay x u, tác d ng l n hay nh  c a s  v t ho c con ng iẩ ấ ố ấ ụ ớ ỏ ủ ự ậ ặ ườ

• Ph m ch t t t đ p, tác d ng l n lao.ẩ ấ ố ẹ ụ ớ

- T  đi n Ti ng Vi t - Giá tr  là:ừ ể ế ệ ị



1. Cái gì làm cho 1 v t có ích l i, có ý nghĩa là đáng quí v  m t m t nào đó.ậ ợ ề ộ ặ

2. Tác d ng, hi u l cụ ệ ự

3. Lao đ ng xã h i, k t tinh trong s n ph m hàng hoáộ ộ ế ả ẩ

4. S  đo c a m t đ i l ngố ủ ộ ạ ượ



+ Trong quan đi m c a m t s  tác gi :ể ủ ộ ố ả

Theo J.H. Fichter- nhà XHH Hoa kỳ: “T t c  cái gì có ích l i, đang ham chu ng,ấ ả ợ ộ  

đáng kính ph c đ i v i cá nhân, ho c XH đ u có m t giá tr ”ụ ố ớ ặ ề ộ ị

Theo TP. Tugarinov (LX) giá tr  là “nh ng khách th , nh ng hi n t ng và nh ngị ữ ể ữ ệ ượ ữ  

thu c tính c a chúng mà t t c  đ u c n thi t cho con ng i (ích l i, h ng thú V.V.)ộ ủ ấ ả ề ầ ế ườ ợ ứ  

c a m t XH hay giai c p nào đó cũng nh  m t cá nhân riêng l , v i t  cách là m tủ ộ ấ ư ộ ẻ ớ ư ộ  

ph ng ti n tho  mãn nh ng nhu c u và nh ng l i ích c a h , đ ng th i cũng làươ ệ ả ữ ầ ữ ợ ủ ọ ồ ờ  

nh ng t  t ng và nh ng ý đ nh v i t  cách là chu n m c , m c đích hay lý t ng”ữ ư ưở ữ ị ớ ư ẩ ự ụ ưở

I. Dramaliev (Bungari) coi “giá tr  là m t thành t  khách quan XH. Nó là m t lo iị ộ ố ộ ạ  

hi n t ng XH đ c bi t (m t v t, đ i t ng, m t liên h , m t ý ni m khách quanệ ượ ặ ệ ộ ậ ố ượ ộ ệ ộ ệ  

hoá, tho  mãn đ c nh ng nhu c u nh t đ nh c a con ng i. Giá tr  là m t ph m ch tả ượ ữ ầ ấ ị ủ ườ ị ộ ẩ ấ  

khách quan, m t đ c tính, m t kh  năng tho  mãn nh ng nhu c u đã tr  thành rõ r tộ ặ ộ ả ả ữ ầ ở ệ  

trong quá trình quan h  qua l i có tính ch t XH gi a ng i v i ng i trong hành việ ạ ấ ữ ườ ớ ườ  

th c t  c a h . V i tính cách là m t khách th  XH, giá tr  không th  tách kh i nh ngự ế ủ ọ ớ ộ ể ị ể ỏ ữ  

nhu c u, nh ng mong mu n, nh ng thái đ , nh ng quan đi m và nh ng hành đ ngầ ữ ố ữ ộ ữ ể ữ ộ  

c a con ng i v i tính cách là m t ch  th  c a các quan h  XH”ủ ườ ớ ộ ủ ể ủ ệ

M t trong nh ng quan ni m đ c th a nh n khá ph  bi nộ ữ ệ ượ ừ ậ ổ ế  trong nhi u tài li u khoaề ệ  

h c xã h i là coi giá tr  nh  nh ng quan ni m v  cái đúng mong mu n nh h ng t iọ ộ ị ư ữ ệ ề ố ả ướ ớ  

hành vi l a ch n.  đây có s  phân bi t gi a cái đ c mong mu n và cái đáng mongự ọ Ở ự ệ ữ ượ ố  

mu n đ c xem ngang hàng v i cái mà chúng ta ph i mong mu n. Đây là m t cáchố ượ ớ ả ố ộ  

nhìn giá tr  đã đ c xã h i hoá cao, nó lo i tr , ch ng h n, nh ng giá tr  thu n tuýị ượ ộ ạ ừ ẳ ạ ữ ị ầ  

mang tính h ng l c. Có nh ng cách nhìn r ng h n, coi b t c  cái gì t t hay x u đ uưở ạ ữ ộ ơ ấ ứ ố ấ ề  

là giá tr , hay giá tr  là đi u quan tâm c a m t ch  th  là con ng i. Con ng i dù côngị ị ề ủ ộ ủ ể ườ ườ  

khai hay ng m ng m, h  luôn xem m i v t nh  nh ng cái t t hay cái x u, th t hay giấ ầ ọ ọ ậ ư ữ ố ấ ậ ả 

đ u có m t giá tr .ề ộ ị



T  nh ng quan đi m nêu trên v  khái ni m giá tr , chúng ta có th  khái quát ừ ữ ể ề ệ ị ể ở  

nh ng đi m sau:ữ ể

- B t c  s  v t nào đó cũng có th  xem là có giá tr , dù nó là v t th  hay tý t ng,ấ ứ ự ậ ể ị ậ ể ưở  

mi n là nó đ c ng i ta th a nh n, ngý i ta c n đ n nó nh  m t nhu c u ho c c pễ ượ ườ ừ ậ ờ ầ ế ư ộ ầ ặ ấ  

cho nó m t v  trí quan tr ng trong đ i s ng c a h .ộ ị ọ ờ ố ủ ọ

- C n phân bi t cái g i là b n ch tầ ệ ọ ả ấ   và quy lu t c a b n thân s  v t, hi n t ngậ ủ ả ự ậ ệ ượ  

v i cái g i là giá tr  c a s  v t, hi n t ng. B n ch t và quy lu t c a s  v t, hi nớ ọ ị ủ ự ậ ệ ượ ả ấ ậ ủ ự ậ ệ  

t ng t n t i, không t n t i vào xu h ng nói chung và nhu c u nói riêng c a conượ ồ ạ ồ ạ ướ ầ ủ  

ng i. Còn giá tr  ch  có th  t n t i trong MLH v i nhu c u c a con ng i. Tuỳ theoườ ị ỉ ể ồ ạ ớ ầ ủ ườ  

vi c con ng i có hay không có nhu c u nào đó mà m t s  v t hay hi n t ng đ i v iệ ườ ầ ộ ự ậ ệ ượ ố ớ  

con ng i là có hay không có giá tr  ườ ị

- Giá tr  luôn mang tính khách quan - s  xu t hi n, t n t i, m t đi c a giá tr  nào đóị ự ấ ệ ồ ạ ấ ủ ị  

không ph  thu c vào ý th c con ng i là ch  th  trong MQH v i s  v t, hi n t ngụ ộ ứ ườ ủ ể ớ ự ậ ệ ượ  

mà nó ph  thu c vào s  xu t hi n, t n t i hay m t đi m t nhu c u nào đó c a conụ ộ ự ấ ệ ồ ạ ấ ộ ầ ủ  

ng i, không ph i do ý th c mà do yêu c u c a ho t đ ng, c a th c ti n, trong đó conườ ả ứ ầ ủ ạ ộ ủ ự ễ  

ng i s ng và ho t đ ng.ườ ố ạ ộ

-Trong m i giá tr  đ u ch a đ ng y u t  nh n th c, y u t  tình c m và y u tọ ị ề ứ ự ế ố ậ ứ ế ố ả ế ố 

hành vi c a ch  th  trong MQH v i s  v t, hi n t ng mang giá tr , th  hi n s  l aủ ủ ể ớ ự ậ ệ ượ ị ể ệ ự ự  

ch n và đánh giá c a ch  th .ọ ủ ủ ể

1.1.2. Khái ni m giá tr  và các khái ni m có liên quan.ệ ị ệ

- Trong m y th p k  g n đây, khái ni m giá tr  đ c s  d ng r ng rãi trong nhi uấ ậ ỷ ầ ệ ị ượ ử ụ ộ ề  

ngành khoa h c xã h i và trong th c ti nọ ộ ự ễ

- Các nhà TLH đã s  d ng hàng lo t thu t ng  có liên quan: nhu c u, tình c m, c mử ụ ạ ậ ữ ầ ả ả  

h ng, thiên h ng, s  thích, m i quan tâm, đ ng c , giá tr …ứ ướ ở ố ộ ơ ị



- Các nhà XHH và các nhà KH chính tr  đã quy chi u giá tr  vào các khái ni m: khátị ế ị ệ  

v ng, m i quan tâm, thái đ , trách nhi m, chu n m c…ọ ố ộ ệ ẩ ự

- Các nhà nhân ch ng h c đã nói v  trách nhi m, đ o lý, phong cách s ng…ủ ọ ề ệ ạ ố

-Trong nhi u tr ng h p r t khó phân bi t khái ni m giá tr  v i các khái ni m liênề ườ ợ ấ ệ ệ ị ớ ệ  

quan nh  ni m tin, nhu c u hay đ ng c .ư ề ầ ộ ơ

V y Giá tr  có m i quan h  nh  th  nào v i các khái ni m này?ậ ị ố ệ ư ế ớ ệ

- Tr c h t giá tr  không đ ng nh t v i c mu n và nhu c u:ướ ế ị ồ ấ ớ ướ ố ầ

+ Các nhu c u n y sinh t  s  thi u h t nh ng đòi h i t t y u mà con ng i th yầ ả ừ ự ế ụ ữ ỏ ấ ế ườ ấ  

c n tho  mãn đ  t n t i và phát tri n. ầ ả ể ồ ạ ể

+ c mu n là s  mong m i nh m vào m t đ i t ng hay tr ng thái nh t đ nh,Ướ ố ự ỏ ằ ộ ố ượ ạ ấ ị  

nh ng c mu n có th  tr  thành m t nhu c u, trong đó pha tr n nh ng c mu nữ ướ ố ể ở ộ ầ ộ ữ ướ ố  

t ng ngươ ứ

+ Giá tr  là nh ng cái c n và có ích cho ch  th  ị ữ ầ ủ ể

- Các giá tr  không ph i là nh ng đ ng cị ả ữ ộ ơ

+ Đ ng c  là cái thôi thúc con ng i ho t đ ng, là đ i t ng mà ho t đ ng c nộ ơ ườ ạ ộ ố ượ ạ ộ ầ  

chi m lĩnh.ế

+ Giá tr  có s c m nh t ng đ i đ c l p so v i b t c  đ ng c  đ c thù nào đóị ứ ạ ươ ố ộ ậ ớ ấ ứ ộ ơ ặ

- Trên th c t , giá tr  đ c s  d ng v i nhi u ý nghĩa khác nhau. Các giá tr  chự ế ị ượ ử ụ ớ ề ị ỉ 

đ c xem xét khi ng i ta mu n d  báo và tìm hi u hành vi con ng i (HV xã h i c aượ ườ ố ự ể ườ ộ ủ  

con ng i ch u s  ch  c b i nhi u nhân t  khách quan, ch  quan, trong đó có nhuườ ị ự ế ướ ở ề ố ủ  

c u, c mu n, s  thích, đ ng c , giá tr …ầ ướ ố ở ộ ơ ị



- Khái ni m giá tr  m t m t phân bi t v i các khái ni m khác có liên quan, m t khácệ ị ộ ặ ệ ớ ệ ặ  

có quan h  v i các khái ni m nàyệ ớ ệ

- Vì v y c n có cách ti p c n riêng v i v n đ  giá tr  cũng nh  cách ti p c n liênậ ầ ế ậ ớ ấ ề ị ư ế ậ  

ngành, ph c h p và h  th ng đ i v i khái ni m đa năng này).ứ ợ ệ ố ố ớ ệ

 1.1.3. Phân lo i giá tr  ạ ị

Tuỳ theo m c đích ti p c n mà các tác gi  đã Có nhi u cách phân lo i khác nhau:ụ ế ậ ả ề ạ

- Theo s  ti n hoá c a con ng i:  ự ế ủ ườ có tác gi  nêu lên nh ng giá tr  phân bi t conả ữ ị ệ  

ng i v i gi i đ ng v t. Trong tác ph m “S  t n cùng c a tri t h c” Mark Lilla (Hoaườ ớ ớ ộ ậ ẩ ự ậ ủ ế ọ  

kỳ) đã nêu lên 4 giá tr : lý trí, tình c m, vinh d , ph m ch t đ o đ c.ị ả ự ẩ ấ ạ ứ

- Căn c  vào s  tho  mãn nhu c u v t ch t hay tinh th n:ứ ự ả ầ ậ ấ ầ

+ Giá tr  v t ch t:ị ậ ấ  giá tr  s  d ng, giá tr  kinh tị ử ụ ị ế

+ Giá tr  tinh th n:ị ầ  giá tr  khoa h c (giá tr  nh n th c, cái chân lý); giá tr  chính trị ọ ị ậ ứ ị ị 

(cái chính nghĩa, cái cách m ng...); giá tr  đ o đ c (cái thi n, cái ác...); giá tr  pháp lu tạ ị ạ ứ ệ ị ậ  

(cái h p pháp...); giá tr  tôn giáo (s  linh thiêng, s  thánh thi n...)ợ ị ự ự ệ

- Theo JH. Fichter (nhà XXH Hoa kỳ): M i hi n t ng XH có th  đ c dùng làmỗ ệ ượ ể ượ  

kh i đi m cho s  phân lo i giá tr . Ông dùng 3 căn c  đ  phân lo i giá tr :ở ể ự ạ ị ứ ể ạ ị

+ Nhân cách    

+ Xã h iộ     

+ Văn hoá

- Theo M. Popon và J.R. William, các giá tr  chi ph i HV l n c a con ng i; HV cị ố ớ ủ ườ ơ 

th , HV nhân cách, HV Văn hoá và HV xã h i. T  đó có các giá tr :ể ộ ừ ị



+ Giá tr  t n t i sinh h cị ồ ạ ọ

+ Các giá tr  tính cáchị

+ Các giá tr  văn hoáị

+ Các giá tr  xã h iị ộ

- Theo Rokeach và đ c Grichtinj thích nghi hoáượ  cho phù h p v i XH Đài Loan, có 2ợ ớ  

lo i giá tr :ạ ị

+ Giá tr  m c đíchị ụ

+ Giá tr  công cị ụ

- Theo cách ti p c n h  th ng có th  c p đ  hoá h  giá tr  theo các lát c t sau:ế ậ ệ ố ể ấ ộ ệ ị ắ

+ Lát c t th  nh t: ắ ứ ấ

·        H  giá tr  ph  quát c a nhân lo iệ ị ổ ủ ạ

·        H  giá tr  c a XH hi n đ iệ ị ủ ệ ạ

·        H  giá tr  c a XH th i kỳ quá đệ ị ủ ờ ộ

·        H  giá tr  các thành ph n theo c  c u XHệ ị ầ ơ ấ

·        H  giá tr  c a nhómệ ị ủ

+ Theo lát c t khác:ắ

·        H  giá tr  ph  quát toàn nhân lo iệ ị ổ ạ

·        H  giá tr  khu v c (ph ng Đông, P. Tây)ệ ị ự ươ

·        H  giá tr  c a hình thái KT_ XH (PK, TB, XHCNệ ị ủ



·        H  giá tr  dân t cệ ị ộ

·        H  giá tr  th i đ i (th i đ i ph c h ng, th i hi n đ i)ệ ị ờ ạ ờ ạ ụ ư ờ ệ ạ

- Theo c u trúc giá tr  c a nhân cách hay h  giá tr  c a cá nhân ho c XH:ấ ị ủ ệ ị ủ ặ

1. C u trúc chia theo bình di n c a cu c s ng: ấ ệ ủ ộ ố

+ Bình di n k  thu tệ ỹ ậ

+ Bình di n thông tinệ

+ Bình di n XHệ

+ Bình di n tâm lýệ

2. C u trúc chia theo các m t c a con ng i:ấ ặ ủ ườ

+ Giá tr  kinh tị ế

+ Giá tr  XHị

+ Giá tr  th  ch tị ể ấ

+ Giá tr  tinh th nị ầ

+  Giá tr  tri th cị ứ

+ Giá tr  đ o đ cị ạ ứ

+ Giá tr  chính trị ị

3. C u trúc theo các m t ho t đ ng, sinh s ng:ấ ặ ạ ộ ố

+ S n xu tả ấ

+ Tiêu dùng



+ Giao thông

+ Ch  , sinh ho t gia đìnhỗ ở ạ

+ Thõi gian r iỗ

4. C u trúc c a t ng m t. Thí d  các giá tr  c a n n dân ch  Thu  Đi n:ấ ủ ừ ặ ụ ị ủ ề ủ ỵ ể

+ Công b ngằ

+ H p tácợ

+ Đoàn k tế

+ Hoà bình

+ T  doự

+ An toàn XH

+ S  đùm b c che ch  l n nhauự ọ ở ẫ

5. C u trúc áp d ng cho t ng đ n v  XHấ ụ ừ ơ ị

* VD cho gia đình 5 t t  Trung Qu c:ố ở ố

+ Yêu TQ, tuân theo các quy đ nh và pháp lu tị ậ

+ LĐ và h c t p t tọ ậ ố

+ KHHGĐ, kính tr ng ng i già, GD t t con cáiọ ườ ố

+ Chi dùng ti t ki m và GĐ hoà h pế ệ ợ

+ Hàng xóm láng gi ng giúp đ  l n nhauề ỡ ẫ



Nh  v y, khi xác đ nh phân lo i giá tr  và nghiên c u s  đ nh h ng giá tr  c nư ậ ị ạ ị ứ ự ị ướ ị ầ  

chú ý t i 4 đi m có liên quan đ n m t đ nh tính, m t ch t c a v n đ :ớ ể ế ặ ị ặ ấ ủ ấ ề

1. Không ph i t t c  nh ng giá tr  ph  bi n đ u có tính chân lý. M t khác t t cả ấ ả ữ ị ổ ế ề ặ ấ ả 

nh ng gì có tính chân lý s m hay mu n cũng đ c m i ng i công nh n. Nh  v y,ữ ớ ộ ượ ọ ườ ậ ư ậ  

giá tr  ph  bi n ch  là m t trong nh ng h  qu  c a tính chân lý c a tri th c, ch  khôngị ổ ế ỉ ộ ữ ệ ả ủ ủ ứ ứ  

ph i là tiêu chu n c a chân lý.ả ẩ ủ

2. C n chú ý t i khuynh h ng gia đình, có th  có 3 nhóm khuynh h ng sau:ầ ớ ướ ể ướ   

+ Các l i ích chung cao nh tợ ấ

+ Các l i ích c a nhóm b n bè thân thíchợ ủ ạ

+ Các l i ích cá nhânợ

3. Dù s ng  đâu và làm gì, con ng i cũng mong mu n ph n đ u cho s  t  hoànố ở ườ ố ấ ấ ự ự  

thi n, góp ph n làm cho dân giàu, n c m nh trong hoà bình, h u ngh  v i các dân t cệ ầ ướ ạ ữ ị ớ ộ  

trên TG

4. C n phân bi t nh ng giá tr  đich th c, cái ph n giá tr . Đ ng th i không nên tuy tầ ệ ữ ị ự ả ị ồ ờ ệ  

đ i hoá ho c h n ch  các giá tr .ố ặ ạ ế ị

Tóm l i khi xem xét s  phân lo i các giá tr , c n xác đ nh m i giá tr  trong m tạ ự ạ ị ầ ị ỗ ị ộ  

c u trúc, m t h  th ng có th  b c, đ ng th i chú ý tính đa d ng trong các bi uấ ộ ệ ố ứ ậ ồ ờ ạ ể  

hi n sinh đ ng c a t ng giá tr .ệ ộ ủ ừ ị

1.1.4. H  giá tr , thang giá tr , và chu n giá tr .ệ ị ị ẩ ị

a. H  giá tr  (h  th ng giá tr ):ệ ị ệ ố ị

 Đó là m t t  h p giá tr  khác nhau đ c s p x p, h  th ng l i theo nh ng nguyênộ ổ ợ ị ượ ắ ế ệ ố ạ ữ  

t c nh t đ nh thành m t t p h p mang tính toàn v n, h  th ng, th c hi n các ch cắ ấ ị ộ ậ ợ ẹ ệ ố ự ệ ứ  



năng đ c thù trong vi c đánh giá c a con ng i theo nh ng ph ng th c v n hànhặ ệ ủ ườ ữ ươ ứ ậ  

nh t đ nh c a giá tr . ấ ị ủ ị

* Các mô t  thông th ng m t h  giá tr  là ch  ra:ả ườ ộ ệ ị ỉ

- Các thành ph n c a nóầ ủ

- Các MQH gi a các thành ph nữ ầ

- Ch c năng chung c a chúng ứ ủ

* Có khi ng i ta còn mô t  h  giá tr  theo ch c năng c a t ng thành ph n, cũngườ ả ệ ị ứ ủ ừ ầ  

nh  ch c năng chung c a chúng.ư ứ ủ

* H  th ng giá tr  luôn mang tính l ch s , ch u s  ch  c b i LSệ ố ị ị ử ị ự ế ướ ở

* Trong h  th ng giá tr  có ch a đ ng các nhân t  c a quá kh , c a hi n t i và cệ ố ị ứ ự ố ủ ứ ủ ệ ạ ả 

nh ng nhân t  có th  có trong t ng lai, các giá tr  truy n th ng, các giá tr  th i đ i,ữ ố ể ươ ị ề ố ị ờ ạ  

các giá tr  có tính nhân lo i, các giá tr  có tính dân t c, các giá tr  có tính c ng đ ng, tínhị ạ ị ộ ị ộ ồ  

giai c p, các giá tr  có tính lý t ng và tính hi n th c...ấ ị ưở ệ ự

H  giá tr  chính tr  Ph ng Tây là gì?ệ ị ị ươ

H  giá tr  chính tr  là t ng sâu nh t c a toàn b  th  ch  chính tr . Ng i ta có thệ ị ị ầ ấ ủ ộ ể ế ị ườ ể 

hình dung v  trí c a nó nh  sau:ị ủ ư

• K t c u t ng n i: K t qu  hành vi chính tr  ế ấ ầ ổ ế ả ị

• K t c u t ng gi a: T  ch c và th  ch  chính trế ấ ầ ữ ổ ứ ể ế ị

• K t c u t ng sâu: H  giá tr  chính tr  ế ấ ầ ệ ị ị

•  Khi nói đ n giá tr  c a n n chính tr  Ph ng Tây, ngu i ta th ng đ  c p đ nế ị ủ ề ị ươ ờ ườ ề ậ ế  

các khía c nh c t lõi sau đây:ạ ố

• Công b ng và chính nghĩa (justice)ằ



• Quy n l i (rights)ề ợ

• Bình đ ng (equality)ẳ

• T  do (liberty/freedom)ự

• Khoan dung (tolerantion)

• T  tr / T  l p (autonomy)ự ị ự ậ

• Dân ch  (democracy)ủ

• Toàn b  h  giá tr  nêu trên không ph i ch  th m nhu n vào n n chính tr , mà th cộ ệ ị ả ỉ ấ ầ ề ị ự  

ch t chúng là chu n m c c a ch nh th  m t xã h i dân ch  mà l ch s  phát tri n nhi uấ ẩ ự ủ ỉ ể ộ ộ ủ ị ử ể ề  

th  k  th m đ m máu và n c m t các dân t c Âu-Mĩ đã đ t đ c.ế ỉ ấ ẫ ướ ắ ộ ạ ượ

• Trên th c t , các giá tr  y th m đ m trong t ng hành vi và n p nghĩ c a t ng cáự ế ị ấ ấ ượ ừ ế ủ ừ  

nhân cho ð n c  h  th ng chính tr , kinh t , lâu đài văn hoá nguy nga c a các qu c giaế ả ệ ố ị ế ủ ố  

Âu-Mĩ. 

• Nh ng đó tuy t nhiên không ph i là h  giá tr  ch  có  Ph ng Tây và ch  phù h pư ệ ả ệ ị ỉ ở ươ ỉ ợ  

v i xã h i Ph ngTây.ớ ộ ươ

• Ðó là k t qu  c a v n đ ng l ch s  khách quan, mang tính ph  quát toàn nhânế ả ủ ậ ộ ị ử ổ  

lo i, là nh ng m c tiêu c n h ng t i c a m i dân t cạ ữ ụ ầ ướ ớ ủ ọ ộ   (Nhà kinh t  h c đo t gi iế ọ ạ ả  

Nobel Amatya Sen).

H  giá tr  văn hóa truy n th ng Vi t Nam ệ ị ề ố ệ

• Văn hóa là ho t đ ng sáng t o và là h  th ng các giá tr  do chính con ng i t o raạ ộ ạ ệ ố ị ườ ạ  

trong m i th i đ i l ch sỗ ờ ạ ị ử

• Yêu n c và tình c m yêu n c, th ng ng i phát tri n thành ch  nghĩa yêuướ ả ướ ươ ườ ể ủ  

n c, ch  nghĩa nhân đ o, đó không ch  là m t nét đ p đ o đ c, m t nét văn hóa màướ ủ ạ ỉ ộ ẹ ạ ứ ộ  

còn k t tinh thành giá tr  b n v ng c a văn hóa truy n th ng Vi t Nam. Chính giá trế ị ề ữ ủ ề ố ệ ị 



này làm nên s c s ng c a con ng i và dân t c Vi t Nam. Ðây cũng là c i ngu n s cứ ố ủ ườ ộ ệ ộ ồ ứ  

m nh c a b n lĩnh văn hóa Vi t Nam c n ph i phát huy trong h i nh p qu c t  ngàyạ ủ ả ệ ầ ả ộ ậ ố ế  

nay (Hoàng Chí B o GS, TS Tri t h c, H i đ ng Lý lu n Trung ng)ả ế ọ ộ ồ ậ ươ   

b. Thang giá tr  (th c đo giá tr ):ị ướ ị  

Là m t t  h p giá tr , m t h  th ng giá tr  đ c s p x p theo m t tr t t  u tiênộ ổ ợ ị ộ ệ ố ị ượ ắ ế ộ ậ ự ư  

nh t đ nh. ấ ị

- Thang giá tr  không ph i t  nhiên sinh ra nh  m t th  l  ti n đ nh mà nó đ cị ả ự ư ộ ế ệ ề ị ượ  

hình thành, thay đ i theo th i gian cùng v i s  phát tri n, bi n đ i c a XH loài ng i,ổ ờ ớ ự ể ế ổ ủ ườ  

c a dân t c, c a c ng đ ng, c a t ng cá nhânủ ộ ủ ộ ồ ủ ừ

- Thang giá tr  luôn v n đ ng và phát tri n, đ c con ng i v n d ng đ  ti n hànhị ậ ộ ể ượ ườ ậ ụ ể ế  

HĐ trong các MQH v i t  nhiên, XH, v i ng i khác và v i chính b n thân mình trongớ ự ớ ườ ớ ả  

vi c nh n th c và ĐG, l a ch n và ch p nh n các giá tr  c n ho c không c n choệ ậ ứ ự ọ ấ ậ ị ầ ặ ầ  

cu c s ng cũng nh  trong vi c sáng t o ra giá tr .ộ ố ư ệ ạ ị

- Thang giá tr  là VĐ có tính nhân lo i, tính th i đ i, tính dân t c sôi đ ng đ c m iị ạ ờ ạ ộ ộ ượ ọ  

th  h  quan tâmế ệ

- Thang giá tr  c a XH, c a c ng đ ng, c a nhóm chuy n thành thang và th c đoị ủ ủ ộ ồ ủ ể ướ  

giá tr  c a t ng ng i.ị ủ ừ ườ

- Thang GT là m t trong nh ng đ ng l c thôi thúc con ng i HĐ, HĐ đ c ti nộ ữ ộ ự ườ ượ ế  

hành theo nh ng thang GT c  th  s  t o nên nh ng GT nh t đ nh, ph c v  cho nhuữ ụ ể ẽ ạ ữ ấ ị ụ ụ  

c u, l i ích c a con ng i.ầ ợ ủ ườ

- Chính trong khi HĐ t o ra nh ng GT l i góp ph n kh ng đ nh, c ng c , phát huy,ạ ữ ạ ầ ẳ ị ủ ố  

b  sung, hoàn thi n ho c thay đ i thang GTổ ệ ặ ổ



• Ch  t ch HCM và Đ ng ta h t s c coi tr ng con ng i, coi con ng i là giá tr  caoủ ị ả ế ứ ọ ườ ườ ị  

nh t trong các giá tr  v n quý c a xã h i, t t c  các giá tr  khác đ u sáng t o ra vì conấ ị ố ủ ộ ấ ả ị ề ạ  

ng i.ườ

• Kh ng T  nói đ n: “Nhân - Nghĩa - L  - Trí - Tín”.ổ ử ế ễ

• Bác H  nói đ n: “Nhân - Nghĩa - Trí - Dũng - Liêm”ồ ế

T  đó Ng i l y h  th ng giá tr  ừ ườ ấ ệ ố ị c n, ki m, liêm, chính, chí công vô t , trung v iầ ệ ư ớ  

n c, hi u v i dân là thang giá tr  cao nh t, là th c đo giá tr  c a con ng i VN,ướ ế ớ ị ấ ướ ị ủ ườ  

trong đó cái đ c, cái thi n là cái c t lõi, là g c c a m i giá tr .ứ ệ ố ố ủ ọ ị

Theo nhà giáo d c T.Makiguchi (Nh t B n), h  giá tr  “L i, Thi n , Mĩ” là c  b nụ ậ ả ệ ị ợ ệ ơ ả  

nh t. Theo cách mô t  c a T.Makiguchi thì h  th ng thang giá tr  trên c u trúc nhấ ả ủ ệ ố ị ấ ư 

m t hình tháp tr  mà đáy là các giá tr  th m mĩ, và đ nh là các giá tr  đ o đ cộ ụ ị ẩ ỉ ị ạ ứ

Thi n: giá tr  XH, nh h ng t i t n t i c a c ng đ ng.ệ ị ả ưở ớ ồ ạ ủ ộ ồ

Ích: giá tr  cá nhân, nh h ng t i s  t n t i c a cá nhân, h ng vào b n ngã.ị ả ưở ớ ự ồ ạ ủ ướ ả

c. Chu n giá trẩ ị

-  Giá trị  chu n: trong h  th ng giá tr  đ c s p x p theo m t trình t  nh t đ nh,ẩ ệ ố ị ượ ắ ế ộ ự ấ ị  

m t th  t  u tiên có nh ng giá tr  gi  v  trí là giá tr  c t lõi, chu n m c chung choộ ứ ự ư ữ ị ữ ị ị ố ẩ ự  

nhi u ng i, chi m v  trí cao ho c then ch t g i là giá tr  chu n.ề ườ ế ị ặ ố ọ ị ẩ

- Chu n giá tr : là vi c xây d ng các giá tr  theo các chu n m c nh t đ nh v  kinhẩ ị ệ ự ị ẩ ự ấ ị ề  

t , chính tr , đ o đ c, xã h i, th m mĩ.ế ị ạ ứ ộ ẩ

Theo nhà giáo d c T.Makiguchi “Đ t đ i t ng lên  ụ ặ ố ượ bàn cân thi n ác  ệ ta đo giá trị 

đ o đ c c a nó, đ t lên ạ ứ ủ ặ bàn cân l i h i, l i l  ợ ạ ờ ỗ ta xác đ nh đ c giá tr  kinh t  c a nó,ị ượ ị ế ủ  

trên bàn cân đ p x u ẹ ấ đ i t ng đó l i đ c đo l ng v  giá tr  mĩ h c. T t c  đ u doố ượ ạ ượ ườ ề ị ọ ấ ả ề  

tiêu chu n đánh giá quy t đ nh”ẩ ế ị

Các tiêu chu n giá tr  c a đá quíẩ ị ủ



Mu n đ c coi là đá quý, m t khoáng v t, m t t p h p khoáng v t m t lo i đá hayố ượ ộ ậ ộ ậ ợ ậ ộ ạ  

v t li u t  nhiên khác ph i đ t các tiêu chu n giá tr  sau đây:ậ ệ ự ả ạ ẩ ị

* Ð p: Ð p là tiêu chu n đ u tiên c a đá quý, quy t đ nh s  h p d n và giá tr  c aẹ ẹ ẩ ầ ủ ế ị ự ấ ẫ ị ủ  

nó. Tiêu chu n này đ c quy đ nh b i:ẩ ượ ị ở

* Màu s c: Màu s c càng t i, càng đ m thì viên đá quý càng đ p, giá tr  c a nóắ ắ ươ ậ ẹ ị ủ  

càng cao. Ruby, Sapphire, Emerald, Ng c Jade là nh ng lo i đá quý có màu h p d nọ ữ ạ ấ ẫ  

nh t.ấ

* Ð  trong su t: Nói chung, đá quý càng trong su t thì giá tr  càng cao.ộ ố ố ị

* Ánh (đ  ph n chi u ánh sáng): Ðá quý có đ  ph n chi u ánh sáng càng cao thìộ ả ế ộ ả ế  

càng lôi cu n con ng i. Kim c ng, zircon là nh ng ví d  đi n hình v  đá quý có ánhố ườ ươ ữ ụ ể ề  

cao.

* Các hi u ng quang h c đ c bi t: Có nh ng lo i đá quý không có màu s c h pệ ứ ọ ặ ệ ữ ạ ắ ấ  

d n, không có ánh cao và không trong su t, nh ng l i có nh ng hi u ng quang h cẫ ố ư ạ ữ ệ ứ ọ  

r t đ c bi t, lôi cu n th  hi u c a con ng i. Ví d  nh  Opal v i hi u ng “trò ch iấ ặ ệ ố ị ế ủ ườ ụ ư ớ ệ ứ ơ  

ánh sáng” (play of colour). Nh ng hi u ng quang h c th ng g p trong các lo i đáữ ệ ứ ọ ườ ặ ạ  

quý là: Hi n t ng ngũ s c (trong Opal), hi n t ng sao, m t mèo (trong ruby, saphir,ệ ượ ắ ệ ượ ắ  

chrysoberyl…).

1.2. Đ nh h ng giá tr  ị ướ ị

1.2.1. Đ nh h ng giá tr  là gì? ị ướ ị

Thu t ng  đ nh h ng giá  tr  đ c s  d ng khá ph  bi n trong XHH, TLH &ậ ữ ị ướ ị ượ ử ụ ổ ế  

TLHXH...

- Theo t  đi n bách khoa toàn th  Xô Vi t đ nh h ng giá tr  là :ừ ể ư ế ị ướ ị

    + C  s  t  t ng, chính tr , đ o đ c, th m mĩ giúp ch  th  đánh giá th c t iơ ở ư ưở ị ạ ứ ẩ ủ ể ự ạ  

xung quanh và đ nh h ng trong th c t i đóị ướ ự ạ



    + Ph ng pháp các khách th  c a cá nhân theo giá tr  c a chúng.ươ ể ủ ị ủ

 Đ nh h ng giá tr  hình thành thông qua s  chi m lĩnh XH và th  hi n trong cácị ướ ị ự ế ể ệ  

m c đích, t  t ng ..c a nhân cáchụ ư ưở ủ

- Trong XHH cũng có nhi u đ nh nghĩa khác nhau v  đ nh h ng giá tr  :ề ị ề ị ướ ị

    + Đ nh h ng giá tr  là khuynh h ng chung đã đ c quy đ nh v  m t XH đ cị ướ ị ướ ượ ị ề ặ ượ  

ghi l i trong tâm lý c a cá nhân, nh m vào m c đích và ph ng ti n ho t đ ng trongạ ủ ằ ụ ươ ệ ạ ộ  

lĩnh v c nào đó (nh ng c  s  nghiên c u XHH)ự ữ ơ ở ứ

    + I.JKon cho r ng : “đ nh h ng giá tr  là nh ng đ nh h ng vào nh ng giá tr  XHằ ị ướ ị ữ ị ướ ữ ị  

nào đó”

- Trong Tâm lý h c:ọ

    + A.V.Petrovski, M.G.Jarosevski quan ni m : “đ nh h ng giá tr  là ph ng th cệ ị ướ ị ươ ứ  

ch  th  s  d ng đ  phân bi t các s  v t theo ý nghĩa c a chúng đ i v i chính mình, tủ ể ử ụ ể ệ ự ậ ủ ố ớ ừ 

đó hình thành n i dung c  b n c a xu h ng, đ ng c  ho t đ ng c a ho t đ ng”ộ ơ ả ủ ướ ộ ơ ạ ộ ủ ạ ộ

     

   

+ Đ nh h ng giá tr  là m t trong nh ng trình đ  c  th , giai đo n nh t đ nh c a sị ướ ị ộ ữ ộ ụ ể ạ ấ ị ủ ự  

phát tri n giá tr   nhân cách ( TLH ph ng Tây)ể ị ở ươ

+ TLHXH bàn đ n nhi u khía c nh c a đ nh h ng giá tr :ế ề ạ ủ ị ướ ị

üTheo I.T.Levýkin: Đ nh h ng giá tr  làm vi c đánh giá các kh  năng và tình hìnhị ướ ị ệ ả  

hi n có, đ  xđ các ph ng ti n và ph ng pháp nh m đ t nh ng m c tiêu đã đ  ra.ệ ể ươ ệ ươ ằ ạ ữ ụ ề

üTheo Ladov : “Đ nh h ng giá tr  là nh ng bi u t ng c a con ng i v  nh ngị ướ ị ữ ể ượ ủ ườ ề ữ  

m c đích ch  y u c a cu c s ng và các ph ng ti n c  b n đ t nh ng m c tiêu y.ụ ủ ế ủ ộ ố ươ ệ ơ ả ạ ữ ụ ấ  



Đ nh h ng giá tr  đóng vai trò ch  đ o trong vi c XD các ch ng trình hành vi lâuị ướ ị ủ ạ ệ ươ  

dài.

ü Chúng hình thành trên c  s  nh ng nhu c u c a ch  th  v  vi c n m v ngơ ở ữ ầ ủ ủ ể ề ệ ắ ữ  

nh ng hình th c c  b n c a ho t đ ng s ng trong nh ng đi u ki n l ch s  c  th  XĐữ ứ ơ ả ủ ạ ộ ố ữ ề ệ ị ử ụ ể  

và do tính ch t c a các quan h  XH quy đ nh. Các quan h  này là ngu n g c kháchấ ủ ệ ị ệ ồ ố  

quan hình thành nh ng nhu c u y”ữ ầ ấ

üCác nhà TLHXH còn cho r ng : H  th ng đ nh h ng giá tr  ph n ánh h  t  t ngằ ệ ố ị ướ ị ả ệ ư ưở  

và văn hoá c a XH, cõ s  bên trong c a nh ng quan h  c a con ng i đ i v i nh ngủ ở ủ ữ ệ ủ ườ ố ớ ữ  

giá tr  khác nhau có tính v t ch t, chính tr , tinh th n và đ o đ c. Đ nh h ng giá trị ậ ấ ị ầ ạ ứ ị ướ ị 

c a nhóm đ c hình thành trong quá trình ho t đ ng cùng nhau.ủ ượ ạ ộ

Nh  v y, có nhi u quan ni m khác nhau v  đ nh h ng giá tr  s ng có th  nêuư ậ ề ệ ề ị ướ ị ố ể  

lên các ý chung c  b n :ơ ả

+ Đ nh h ng giá tr  đ c hình thành trong quá trình cá nhân ho c nhóm ng i giaị ướ ị ượ ặ ườ  

nh p vào các quan h  XH v i tý cách ch  th  c a ho t đ ng đó, h ng vào các giá trậ ệ ớ ủ ể ủ ạ ộ ướ ị 

có ý nghĩa c  b n đ i v i cá nhân hay nhóm.ơ ả ố ớ

+ Quá trình đ nh h ng bao gi  cũng ch a đ ng các y u t  nh n th c, ý chí và c mị ướ ờ ứ ự ế ố ậ ứ ả  

xúc, cũng nh  các khía c nh đ o đ c, th m mĩ trong s  phát tri n nhân cáchư ạ ạ ứ ẩ ự ể .

+ Đ nh h ng giá tr  là c  s  bên trong c a hành vi, quy t đ nh l i s ng c a cáị ướ ị ơ ở ủ ế ị ố ố ủ  

nhân.

1.2.2 Đ nh h ng giá tr  và m t s  v n đ  liên quanị ướ ị ộ ố ấ ề

- Đ nh h ng GT và h ng s ngị ướ ướ ố                          

- Đ nh h ng GT và “thái đ ”ị ướ ộ

- Đ nh h ng GT và “Tâm th ”ị ướ ế

a. Đ nh h ng giá tr  và h ng s ngị ướ ị ướ ố



- H ng s ng ( l i s ng ) bao g m các y u t  c u thành nh :ướ ố ố ố ồ ế ố ấ ư

+ Cách th c lao đ ng, làm ăn, kinh doanh..ứ ộ

+ Các phong t c t p quánụ ậ

+ Cách th c giao ti p, ng x  v i nhauứ ế ứ ử ớ

+ Quan ni m v  đ o đ c và nhân cáchệ ề ạ ứ

- L i s ng c a SV:ố ố ủ

+ 60 % SV s ng khép mình, ko tham gia ho t đ ng xã h iố ạ ộ ộ

+ 10 % SV h ng vào vui ch i, h ng thướ ơ ưở ụ

+ 30 % SV say mê h c t pọ ậ

b. M t s  giá tr  c  th  ộ ố ị ụ ể

-  Yêu chu ng cu c s ng, có trách nhi m, bi t t  ki m ch , đánh giá cao và b o t nộ ộ ố ệ ế ự ề ế ả ồ  

nh ng gì con ng i đã đ t đ c.ữ ườ ạ ượ

-  Ngh  l c v t qua m i tr  ng iị ự ượ ọ ở ạ

-  T  ý th c v  b n thân phong phú và cao đự ứ ề ả ộ

-  Đ  cao s  c i m  đ i v i con ng i và thiên nhiênề ự ở ở ố ớ ườ

- Đ t l ng tâm  s  h ng l c,th a mãn l c thú c a cu c s ng ặ ươ ở ự ưở ạ ỏ ạ ủ ộ ố

- Xác đ nh m c đích l i s ngị ụ ố ố

- Hình thành th  gi i quan đúng đ nế ớ ắ

Thái đ  là gì? ộ Thái đ  là s  s n sàng n đ nh c a cá nhân đ  ph nộ ự ẵ ổ ị ủ ể ả  ng v i m tứ ớ ộ  

tình hu ng hay m t ph c th  tình hu ng.ố ộ ứ ể ố



c. S  liên quan gi a đ nh h ng giá tr  và thái đự ữ ị ướ ị ộ

- Trong đ nh h ng giá tr  có v n đ  thái đ  : thái đ  đánh giá, thái đ  c m xúc, tháiị ướ ị ấ ề ộ ộ ộ ả  

đ  l a ch n các giá tr  mà ch  th  ch p nh n.ộ ự ọ ị ủ ể ấ ậ

- Đ nh h ng giá tr  đúng đ n đem l i thái đ  tích c c cho ch  th .ị ướ ị ắ ạ ộ ự ủ ể

d. Đ nh h ng giá tr  và tâm thị ướ ị ế

- Tâm th  là gì?ế

 Tâm th  là  s  chu n b  t  tr c  c a cá nhân, c a nhóm xã  h i  đ  ti p nh nế ự ẩ ị ừ ướ ủ ủ ộ ể ế ậ  

MTXQ và s  s n sàng hành đ ng đ  th c hi n nhu c u c p bách.ự ẵ ộ ể ự ệ ầ ấ

- S  liên quan gi a đ nh h ng giá tr  và tâm th .ự ữ ị ướ ị ế

Theo quan đi m c a I.L.KON có ý đ nh đ ng nh t đ nh h ng giá tr  và tâm th :ể ủ ị ồ ấ ị ướ ị ế  

đ nh h ng giá tr  là m t h  th ng t ng th  c a các tâm th , d i nh h ng c a nóị ướ ị ộ ệ ố ổ ể ủ ế ướ ả ưở ủ  

mà cá nhân (nhóm) tri giác tình hu ng và l a ch n ph ng th c hành đ ng t ng ngố ự ọ ươ ứ ộ ươ ứ

- Đ nh h ng giá tr  và tâm th .ị ươ ị ế

Theo quan đi m c a tr ng phái XHH : tâm th  là m t b  ph n t  thành c a đ nhể ủ ườ ế ộ ộ ậ ổ ủ ị  

h ng giá tr  n m trong 1 c u trúc ph c h p c a nhân cách.ướ ị ằ ấ ứ ợ ủ

Không nên đ ng nh t đ nh h ng giá tr  và tâm th , Tâm th  có liên quan đ n QTồ ấ ị ướ ị ế ế ế  

đ nh h ng giá tr  trong th c t  HĐ có khi có s  trùng h p gi a tâm th  XH và đ nhị ướ ị ự ế ự ợ ữ ế ị  

h ng giá tr  khi đó “tâm th  XH có th  đ c xu t hi n nhý là m t đ nh h ng giáướ ị ế ể ượ ấ ệ ộ ị ướ  

tr ”.ị

1.3. Quá trình hình thành giá tr  và hình thành đ nh h ng giá trị ị ướ ị.

1.3.1. Quá trình hình thành giá tr .ị



• Thông qua QT xã h i hoá, con ng i lĩnh h i các giá tr  t  n n VHXH - L ch sộ ườ ộ ị ừ ề ị ử 

cùng v i các ki n th c, thái đ và nh ng tình c m đã đ cớ ế ứ ộ ữ ả ượ   XH hoá.

• Các t  ch c XH có vai trò trong vi c gi  gìn, ph  bi n các giá tr  là gia đình, hổ ứ ệ ữ ổ ế ị ệ 

th ng giáo d c và t t c  các t  ch c ho t đ ng d i danh nghĩa m t h  th ng giá trố ụ ấ ả ổ ứ ạ ộ ướ ộ ệ ố ị 

xác đ nh, truy n đ t các mong đ i t  phía XH t i các cá nhân.ị ề ạ ợ ừ ớ

• S  lĩnh h i giá tr  c a cá nhân ph  thu c vào s c m nh chu n m c c a giá tr  vàự ộ ị ủ ụ ộ ứ ạ ẩ ự ủ ị  

s  hoà h p gi a các t  ch c XH truy n đ t giá tr .ự ợ ữ ổ ứ ề ạ ị

• Theo tài li u ch ng trình GD giá tr  cho con ng i Philipin 1988, QT t o nên GTệ ươ ị ườ ạ  

có th  coi nh  qua 3 giai đo n: ể ư ạ Nh n th c, c m xúc và hành vi ậ ứ ả

1.3.2. Quá trình hình thành đ nh h ng giá trị ướ ị

1)     Ch n t  do: Đó là s  l a ch n không b  thúc đ y b i m t quy n l c hay sọ ự ự ự ọ ị ẩ ở ộ ề ự ự 

c ng bách nào đó mà cá nhân tâm ni m, g i g m vào m t s  thích, m tưỡ ệ ử ắ ộ ở ộ  

m c đích nào đó.ụ

2)     Ch n t  các kh  năng l a ch n khác nhau: Có nhi u kh  năng l a ch nọ ừ ả ự ọ ề ả ự ọ  

c n ph i xác đ nh m t tiêu chu n thích h p làm c  s  cho m t m i quanầ ả ị ộ ẩ ợ ơ ở ộ ố  

tâm, m t ch  đ nh hay m t hành đ ng.ộ ủ ị ộ ộ

3)     L a ch n trên c  s  đã d  đoán KQ có th  có c a t ng kh  năng l a ch n.ự ọ ơ ở ự ể ủ ừ ả ự ọ

4)     Cân nh c và tâm ni m: Ng i ta p  tâm ni m ho c cân nh c m t cái gìắ ệ ườ ấ ủ ệ ặ ắ ộ  

mà ng i ta có c m tình v i nó.ườ ả ớ

5)     Kh ng đ nh: Sau khi cái l a ch n đã đ c cân nh c, đ c tâm ni m ng iẳ ị ự ọ ượ ắ ượ ệ ườ  

ta kh ng đ nh và g n bó v i các l a ch n đó.ẳ ị ắ ớ ự ọ

6)     Hành đ ng theo l a ch n: Thông qua hành đ ng cái l a ch n b c l  b nộ ự ọ ộ ự ọ ộ ộ ả  

ch t c a giá tr .ấ ủ ị



7)     L p l i hành đ ng: Các giá tr  ph i đ c b c l  qua quá trình l p l i hànhặ ạ ộ ị ả ượ ộ ộ ặ ạ  

đ ng. Các cá nhân hành đ ng phù h p và kiên trì theo các giá tr  mà mình pộ ộ ợ ị ấ  

, tâm ni m.ủ ệ

Tóm l i, t p h p nh ng quá trình trên đây xác đ nh s  đánh giá giá tr , KQ c aạ ậ ợ ữ ị ự ị ủ  

quá trình đ nh h ng giá tr  là kh ng đ nh đ c giá tr .ị ướ ị ẳ ị ượ ị

1.4. Đ nh h ng giá tr  và nhân cáchị ướ ị

a. M i quan h : Đ nh h ng giá tr  là y u t  c t lõi c a nhân cáchố ệ ị ướ ị ế ố ố ủ

- Nhân cách chính là MQH - m c đ  phù h p gi a thang giá tr , th c đo giá tr  c aứ ộ ợ ữ ị ướ ị ủ  

ch  th  v i thang giá tr  và th c đo giá tr  c a nhóm, c ng đ ng XH, nhân lo i. M củ ể ớ ị ướ ị ủ ộ ồ ạ ứ  

đ  và ph m vi phù h p càng cao thì nhân cách càng l n. Đây chính là ND c t y u c aộ ạ ợ ớ ố ế ủ  

GD.

- T. Makiguchi nh n m nh: “Nhân ph m hình thành là qua QT sáng t o giá tr . T tấ ạ ẩ ạ ị ố  

h n là các nhà GD ph i t p trung m i n  l c làm cho n n GD h i sinh đ  nó thúc đ yơ ả ậ ọ ỗ ự ề ồ ể ẩ  

con ng i tham gia tích c c vào QT sáng t o GT… Giúp con ng i bi t cách s ng nhườ ự ạ ườ ế ố ư 

nh ng con ng i t o ra giá tr . Đó là MĐ c a GD”ữ ườ ạ ị ủ

Đi u có liên quan t i nhân cách v i t  cách là c t cách làm ng i và liên quan tr cề ớ ớ ư ố ườ ướ  

tiên đ n cá tính và giá tr  b n thân.ế ị ả

b. Các tiêu chí c  b n trong h  giá tr  mà con ng i ơ ả ệ ị ườ  VN c n là:ầ

·        Các GT trí tuệ

·        Các GT đ o đ cạ ứ

·        Các GT kinh tế

·        Các GT chính tr  - XHị

·        Các GT văn hoá - th m mẩ ỹ



·        Các giá tr  th  l cị ể ự

T  các GT chung c n XĐ c  th  h  GT đ c thù c n đ nh h ng v i m i lo iừ ầ ụ ể ệ ặ ầ ị ướ ớ ỗ ạ  

ki  ng i nh t đ nh cho phù h p v i yêu c u c a th i đ i và nh ng đòi h i c pểủ ườ ấ ị ợ ớ ầ ủ ờ ạ ữ ỏ ấ  

bách lâu dài c a đ t n c.ủ ấ ướ


